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THÔNG BÁO   

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng  

viên chức Giáo dục huyện Bá Thước năm 2021 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 4774/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Bá Thước về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự 

xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Bá Thước năm 2021. 

Hội đồng xét tuyển ngành Giáo dục và Đào tạo huyện triệu tập 116 thí sinh 

tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 và thông báo một số 

nội dung về công tác tuyển dụng như sau: 

1. Tổ chức ôn tập cho viên chức: theo Thông báo danh mục tài liệu ôn tập 

số 183/TB-HĐXT ngày 11/11/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục 

huyện Bá Thước. 

Thời gian: 14h00, Thứ 3 ngày 23/11/2021. 

Địa điểm: Khu hội nghị huyện Bá Thước  

2. Khai mạc và tổ chức tuyển dụng viên chức: 

2.1 Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức: 

- Thời gian: Thứ 7 ngày 27/11/2021 

- Địa điểm: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Bá Thước  

Thí sinh đến xem số báo danh, danh sách phòng thi, sơ đồ phòng thi và nghe 

phổ biến quy chế tuyển dụng, nội dung xét tuyển. 

2.2 Tổ chức tuyển dụng:  

- Thời gian: 7h30, Chủ nhật, ngày 28/11/2021. 

- Địa điểm: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Bá Thước  

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển thông qua phỏng vấn. 

- Yêu cầu thí sinh tham dự xét tuyển mang theo Chứng minh thư nhân dân 

hoặc căn cước công dân và chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch 

covid-19.  



2 

 

Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Bá Thước 

http://bathuoc.thanhhoa.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Bá 

Thước (Bộ phận tiếp nhận trả kết quả huyện) để tất cả các thí sính được biết.  

Những nội dung chưa rõ, đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp về Hội đồng tuyển 

dụng qua đồng chí Hà Thúy Lan - Phó trưởng phòng Nội vụ, thư ký Hội đồng 

tuyển dụng viên chức SĐT: 0948293036. 

Nơi nhận:  

- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Giám sát xét tuyển;         

- Thành viên HĐXT;    

- Các thí sinh dự tuyển                                                                   

- Lưu: HĐXT, (L.20b). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 
 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Võ Minh Khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN BÁ THƯỚC 
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

 VIÊN CHỨC GIÁO DỤC 2021 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục huyện Bá Thước năm 2021 

 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Trình độ, chuyên ngành 

Ngày, 

tháng năm 

sinh  

Hộ khẩu  thường trú 
Đối tượng ưu 

tiên 

I Vị trí Giáo viên Hóa THCS          

1 Lê Thị Thùy  Nữ Kinh Đại học SP Vật Lý - Hóa học 09/9/1990 

Ngọc Liên, Ngọc Lặc, Thanh 

Hóa Con thương binh 

2 Đặng Thế Kỷ Nam Kinh Đại học SP Vật Lý - Hóa học 08/11/1990 

Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy, Thanh 

Hóa   

II Vị trí Giáo viên Toán THCS          

1 Lê Thị Hải Nữ Kinh Cử nhân sư phạm Toán học 27/5/1987 

Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh 

Hóa   

2 Nguyễn Thị Huyền Nữ Kinh Đại học sư phạm Toán học 24/11/1996 

P Trường Sơn TP Sầm Sơn, 

Thanh Hóa   

3 Nguyễn Thúy An Nữ Kinh Đại học sư phạm Toán học 02/08/1986 Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Con thương binh 

4 Hà Minh Chiến Nam Mường Cử nhân sư phạm Toán học 01/5/1994 

 Điền Quang, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

5 Lò Minh Hiệp Nam Mường Đại học sư phạm Toán học 18/01/1988 

Điền Thượng, Bá Thước, 

Thanh Hóa Người DTTS 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Trình độ, chuyên ngành 

Ngày, 

tháng năm 

sinh  

Hộ khẩu  thường trú 
Đối tượng ưu 

tiên 

6 Hà Thị Tuyền Nữ Thái Đại học sư phạm Toán học 27/8/1986 

Cổ Lũng, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

7 Hà Thị Tuyến Nữ Mường Đại học sư phạm Toán học 10/02/1994 

Điền Thượng, Bá Thước, 

Thanh Hóa Người DTTS 

8 Nguyễn Ngọc Huynh Nam Kinh Đại học sư phạm Toán học 
25/11/1999 Lũng Niêm, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

9 Hà Văn Anh Nam Thái Đại học sư phạm Toán học 09/5/1985 

Cổ Lũng, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

10 Bùi Thanh Tuyền Nam Mường Đại học sư phạm Toán học 29/3/1994 

Lương Nội, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

11 Hà Xuân Trường Nam Thái Đại học sư phạm Toán học 28/3/1986 

Lũng Niêm, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

12 Tào Quyết Toàn Nam Kinh Đại học sư phạm Toán học 21/6/1995 

Điền Trung, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

III Vị trí Giáo viên Địa lý  THCS         

1 Hà Thị Như Nữ Thái Đại học Sư phạm Địa Lý 24/6/1994 

Ban Công, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

2 Hà Đức Thắng Nam Thái Cử nhân Sư phạm Địa Lý 02/8/1998 

TT Hồi Xuân, Quan Hóa, 

Thanh Hóa Người DTTS 

3 Hà Thúy Đạt Nữ Thái Đại học Sư phạm Địa Lý 30/12/1990 

Lũng Cao, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

4 Lê Thị Thơ Nữ Thái Đại học Sư phạm Địa Lý 17/4/1987 

Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh 

Hóa Người DTTS 

5 Hà Văn Thịnh Nam Thái Đại học Sư phạm Địa Lý 15/3/1995 

Thành Sơn, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Trình độ, chuyên ngành 

Ngày, 

tháng năm 

sinh  

Hộ khẩu  thường trú 
Đối tượng ưu 

tiên 

6 Vi Thị Thúy Chinh Nữ Thái Đại học Sư phạm Địa Lý 20/11/1991 

Cổ Lũng, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

7 Hà Văn Lưu Nam Thái Đại học Sư phạm Địa Lý 15/11/1987 

Lũng Cao, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

8 Lương Thị Thiên Nữ Thái Đại học Sư phạm Địa Lý 02/6/1992 

Thành Lâm, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

9 Phạm Thị Hà Nữ Mường Đại học Sư phạm Địa Lý 22/7/1998 

Điền Thượng, Bá Thước, 

Thanh Hóa Người DTTS 

10 Lương Văn Tú Nam Thái Đại học Sư phạm Địa Lý 12/7/1994 

Tén Tằn, Mường Lát, Thanh 

Hóa Người DTTS 

11 Nguyễn Thị Trang Nữ Kinh Đại học Sư phạm Địa Lý 10/2/1995 

Điền Giang, Điền Lư, Thanh 

Hóa   

12 Lê Thị Oanh Nữ Kinh Đại học Sư phạm Địa Lý 20/6/1987 

Ninh Khang, Vĩnh Lộc, Thanh 

Hóa   

13 Đỗ Xuân Vinh Nam Kinh Đại học Sư phạm Địa Lý 17/8/1994 

Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh 

Hóa   

14 Lò Huyền Trang Nữ Thái Đại học Sư phạm Địa Lý 22/02/1990 

Pù Nhi, Mường Lát, Thanh 

Hóa Người DTTS 

15 Bùi Thị Quê 

 

 

Nữ Mường Đại học Sư phạm Địa Lý 28/9/1988 Hạ Trung, Bá Thước, Thanh 

Hóa 

Người DTTS 

16  

Bùi Văn Ninh 

 

 

Nam Mường Đại học Sư phạm Địa Lý 03/4/1989 Điền Quang, Bá Thước, Thanh 

Hóa 

Người DTTS 

IV Vị trí giáo viên Tiếng anh tiểu học 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Trình độ, chuyên ngành 

Ngày, 

tháng năm 

sinh  

Hộ khẩu  thường trú 
Đối tượng ưu 

tiên 

1 Lương Thị May Nữ Thái Đại học Sư phạm Tiếng Anh 18/3/1982 

Thành Sơn, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

2 Bùi Trịnh Thảo Nữ Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh 15/10/1996 

Thọ Sơn, Triệu Sơn, Thanh 

Hóa   

3 Vũ Thị Hiệp Nữ Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh 15/6/1993 

Tân Thành, Thường Xuân, 

Thanh Hóa   

4 Hà Trung Đính Nam Thái Đại học Sư phạm Tiếng Anh 27/7/1984 

Thành Sơn, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

5 Bùi Thị Mai Nữ Mường Đại học Sư phạm Tiếng Anh 10/7/1995 

Lương Nội, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

6 Hà Tiến Chinh Nam Mường Đại học Sư phạm Tiếng Anh 24/01/1984 

Thiết Ống, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

7 Cù Khánh Linh Nữ Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh 18/7/1999 

Điền Trung, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

V 

Vị trí 'Giáo viên tin học tiểu học 

            

1 Lê Thị Hương Nữ Kinh Đại học Tin học 06/02/1982 

TT Thường Xuân, Thường 

Xuân, Thành Hóa   

2 Lê Thị Dung Nữ Kinh Đại học sư phạm Tin học 04/10/1986 

Điền Trung, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

VI Vị trí Giáo viên thể dục tiểu học           

1 Lê Nguyên Dũng Nam Kinh 

Cử nhân sư phạm giáo dục thể 

chất 02/9/1984 Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa Con bệnh binh 

2 Phạm Văn Hiệu Nam Mường 

Đại học sư phạm giáo dục thể 

chất 29/5/1993 

Điền Thượng, Bá Thước, 

Thanh Hóa Người DTTS 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Trình độ, chuyên ngành 

Ngày, 

tháng năm 

sinh  

Hộ khẩu  thường trú 
Đối tượng ưu 

tiên 

3 Dương Ngọc Sự Nam Kinh 

Đại học sư phạm giáo dục thể 

chất 19/12/1990 

Lương Trung, Bá Thước, 

Thanh Hóa   

4 Ha Minh Phương Nam Thái 

Đại học sư phaạm thể dục thể 

thao 17/10/1992 

Lũng Niêm, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

5 Lò Văn Nghị Nam Thái 

Đại học sư phạm giáo dục thể 

chất 20/10/1990 

Lũng Cao, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

6 Lê Văn Thắng Nam Kinh 

Cử nhân sư phạm thể thao - 

GDQP 15/6/1982 

Điền Lư, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

7 Hà Văn Thâm Nam Thái 

Đại học sư phạm giáo dục thể 

chất 01/5/1982 

Thành Sơn, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

VII Vị trí Giáo viên văn hóa Tiểu học 
     

1 Trần Trung Kiên Nam Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 28/7/1997 

Điền Trung, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

2 Lê Thị Kim Nữ Thái Đại học sư phạm GD tiểu học 27/7/1997 

Trí Nang, Lang Chánh, Thanh 

Hóa Người DTTS 

3 Hà Thị Bích Ngọc Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 17/5/1999 

Điền Thượng, Bá Thước, 

Thanh Hóa Người DTTS 

4 Phạm Ngọc Ánh Nữ Thái Đại học sư phạm GD tiểu học 02/10/1995 

Lâm Phú, Lang Chánh, Thanh 

Hóa Người DTTS 

5 Vi Văn Hiếu Nam Thái Đại học sư phạm GD tiểu học 18/02/1998 Kỳ Tân, Bá Thước, Thanh Hóa Người DTTS 

6 Vũ Lê Tuấn An Nam Kinh Đại học sư phạm GD tiểu học 16/11/1999 

Thọ Thanh, Thường Xuân, 

Thanh Hóa   

7 Phạm Thị Lợi Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 20/10/1995 

Điền Thượng, Bá Thước, 

Thanh Hóa Người DTTS 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Trình độ, chuyên ngành 

Ngày, 

tháng năm 

sinh  

Hộ khẩu  thường trú 
Đối tượng ưu 

tiên 

8 Lê Như Quỳnh Nữ Kinh Đại học sư phạm GD tiểu học 15/9/1996 

Điền Quang, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

9 Đỗ Huyền Trang Nữ Kinh Đại học sư phạm GD tiểu học 26/8/1999 

Điền Lư, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

10 Bùi Thùy Dung Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 01/11/1999 

Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh 

Hóa Người DTTS 

11 Quách Thị Thúy Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 01/9/1999 

Điền Lư, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

12 Phạm Thị Phượng Nữ Kinh Đại học sư phạm GD tiểu học 03/5/1995 

Điền Trung, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

13 Lương Thùy Mai Nữ Thái Đại học sư phạm GD tiểu học 18/01/1999 

Phú Nghiêm, Quan Hóa, Thanh 

Hóa Người DTTS 

14 Trương Thùy Dung Nữ Thái Đại học sư phạm GD tiểu học 16/12/1999 

Lũng Niêm, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

15 Lê Thị Luyến Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 29/8/1999 

Thị trấn Cành Nàng, Bá Thước, 

Thanh Hóa Người DTTS 

16 Phạm Thị Diệu Lan Nữ Thái Đại học sư phạm GD tiểu học 20/8/1999 

Phú Nghiêm, Quan Hóa, Thanh 

Hóa Người DTTS 

17 Hà Thị Trang Nữ Thái Đại học sư phạm GD tiểu học 13/7/1997 

Văn Nho, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

18 Bùi Ngọc Sơn Nam Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 05/12/1994 

Điền Quang, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

19 Lê Thị Đào Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 10/3/1994 

Đồng Lương, Lang Chánh, 

Thanh Hóa Người DTTS 

20 Phạm Thị Thắm Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 08/9/1982 

Đồng Lương, Lang Chánh, 

Thanh Hóa Người DTTS 



9 

 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Trình độ, chuyên ngành 

Ngày, 

tháng năm 

sinh  

Hộ khẩu  thường trú 
Đối tượng ưu 

tiên 

21 Bùi Lệ Quyên Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 09/9/1999 

Thị trấn Cành Nàng, Bá Thước, 

Thanh Hóa Người DTTS 

22 Phạm Thị Hà Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 23/6/1998 

Thiết Ống, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

23 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 25/01/1999 

Thiết Ống, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

24 Hoàng Thị Thu Hà Nữ Kinh Đại học sư phạm GD tiểu học 14/02/1997 

Thị trấn Cành Nàng, Bá Thước, 

Thanh Hóa   

25 Ngân Ngọc Huyền Nữ Thái Đại học sư phạm GD tiểu học 15/9/1998 

Thành Sơn, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

26 Hà Phương Nam Nam Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 24/9/1998 

Điền Lư, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

27 Trương Cẩm Thi Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 17/5/1999 

Ái Thượng, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

28 Phạm Thị Như Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 08/9/1999 

Thiết Ống, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

29 Phạm Huyền Trang Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 05/7/1999 

Điền Thương, Bá Thước, 

Thanh Hóa Người DTTS 

30 Bùi Thị Dung Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 07/8/1998 

Điền Quang, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

31 Lương Linh Phương Nữ Thái Đại học sư phạm GD tiểu học 12/10/1996 

Cổ Lũng, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

32 Bùi Thị Huân Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 01/3/1999 

Điền Quang, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

33 Hà Thị Huyền Nữ Thái Đại học sư phạm GD tiểu học 29/11/1997 

Lũng Cao, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Trình độ, chuyên ngành 

Ngày, 

tháng năm 

sinh  

Hộ khẩu  thường trú 
Đối tượng ưu 

tiên 

34 Hà Tiến Đạt Nam Thái Đại học sư phạm GD tiểu học 23/8/1995 

Lũng Cao, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

35 Phạm Quỳnh Như Nữ Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 11/6/1999 

Điền Quang, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

36 Lê Thị Khuyên Nữ Thái Đại học sư phạm GD tiểu học 13/02/1997 

Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh 

Hóa Người DTTS 

37 Hoàng Ngọc Anh Nữ Kinh Đại học sư phạm GD tiểu học 21/9/1997 

Thị trấn Cành Nàng, Bá Thước, 

Thanh Hóa   

38 Hà Văn Lộc Nam Mường Đại học sư phạm GD tiểu học 07/4/1998 

Điền Quang, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

39 Hoàng Thị Ngọc Dung Nữ Kinh Đại học sư phạm GD tiểu học 16/4/1996 

Điền Trung, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

40 Tào Xuân Hải Nam Kinh Đại học sư phạm GD tiểu học 24/3/1996 

Điền Trung, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

41 Cao Thị Bích Nữ Thái Đại học sư phạm GD tiểu học 14/10/1988 

Phú Xuân, Quan Hóa, Thanh 

Hóa Người DTTS 

VIII Vị trí Giáo viên mầm non 
     

1 Bùi Thị Thu Trang Nữ Mường Đại học SP GD mầm non 01/8/1999 

Hạ Trung, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

2 Hà Thị Quỳnh Nữ Thái Đại học SP GD mầm non 20/4/1997 

Trung Sơn, Quan Hóa, Thanh 

Hóa Người DTTS 

3 Vũ Thị Nguyệt Nữ Kinh Đại học SP GD mầm non 16/02/1999 

Thị trấn Cành Nàng, Bá Thước, 

Thanh Hóa   

4 Lương Thị Chuyên Nữ Thái Đại học SP GD mầm non 29/5/1994 Sơn Hà , Quan Sơn, Thanh Hóa Người DTTS 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Trình độ, chuyên ngành 

Ngày, 

tháng năm 

sinh  

Hộ khẩu  thường trú 
Đối tượng ưu 

tiên 

5 Lê Thị Hằng Nữ Kinh Cao đẳng SP GD mầm non 09/12/1997 

Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh 

Hóa   

6 Hà Thị Tủng Nữ Thái Đại học SP GD mầm non 06/9/1997 

Thành Sơn, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

7 Vi Thị Duyên Nữ Thái Đại học SP GD mầm non 21/4/1995 

Phú Thanh, Quan Hóa, Thanh 

Hóa Người DTTS 

8 Hà Thị Nhung Nữ Thái Đại học SP GD mầm non 04/11/1993 

Sơn Điện, Quan Sơn, Thanh 

Hóa Người DTTS 

9 Hà Ngọc Trinh Nữ Thái Cao đẳng SP GD mầm non 27/7/1994 

Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh 

Hóa Người DTTS 

10 Hà Thị Vân Nữ Thái Đại học SP GD mầm non 27/01/1998 Phú Lệ, Quan Hóa, Thanh Hóa Người DTTS 

11 Lê Thùy Dung Nữ Kinh Cao đẳng SP GD mầm non 10/02/2000 

Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh 

Hóa   

12 Hà Thị Thúy Nữ Thái Đại học SP GD mầm non 28/8/1998 

Hiền Kiệt, Quan Hóa, Thanh 

Hóa Người DTTS 

13 Hà Thị Luyện Nữ Thái Đại học SP GD mầm non 17/8/1997 

Thiên Phủ, Quan Hóa, Thanh 

Hóa Người DTTS 

14 Phạm Thị Trang Nữ Thái Đại học SP GD mầm non 17/02/1994 

Hồi Xuân, Quan Hóa, Thanh 

Hóa Người DTTS 

15 Bùi Thị Tuyến Nữ Mường Đại học SP GD mầm non 24/4/1994 

Điền Hạ, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

16 Nguyễn Phương Thanh Nữ Kinh Đại học SP GD mầm non 12/9/1995 

Thiết Ống, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

17 Bùi Thị Thỏa Nữ Mường Cao đẳng SP GD mầm non 05/11/1990 

Điền Lư, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Trình độ, chuyên ngành 

Ngày, 

tháng năm 

sinh  

Hộ khẩu  thường trú 
Đối tượng ưu 

tiên 

18 Nguyễn Thương Thương Nữ Kinh Cao đẳng SP GD mầm non 18/12/1998 

Thiết Ống, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

19 Hoàng Thị Nhung Nữ Kinh Cao đẳng SP GD mầm non 24/6/1993 

Ái Thượng, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

20 Phạm Thị Quỳnh Nữ Kinh Cao đẳng SP GD mầm non 25/4/1991 

Thị trấn Cành Nàng, Bá Thước, 

Thanh Hóa   

21 Lê Thị Hạnh Nữ Mường Đại học SP GD mầm non 12/01/1999 

Thị trấn Phong Sơn, Cẩm 

Thủy, Thanh Hóa   

22 Phạm Thị Lanh Nữ Mường Đại học SP GD mầm non 17/7/1994 

Điền Hạ, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

23 Phạm Thị Thúy  Nữ Mường Đại học SP GD mầm non 30/4/1997 

Phú Xuân, Quan Hóa, Thanh 

Hóa Người DTTS 

24 Hà Thị Ngọc Nữ Thái Đại học SP GD mầm non 07/6/1995 

Phú Xuân, Quan Hóa, Thanh 

Hóa Người DTTS 

25 Trương Thị Luyến Nữ Mường Đại học SP GD mầm non 02/3/1999 

Lương Ngoại, Bá Thước, 

Thanh Hóa Người DTTS 

26 Hoàng Thị Dung Nữ Kinh Cử nhân SP GD mầm non 03/8/1991 Kỳ Tân, Bá Thước, Thanh Hóa   

27 Lê Khánh Huyền Nữ Kinh Cao đẳng SP GD mầm non 01/3/1997 

Điền Lư, Bá Thước, Thanh 

Hóa   

28 Trương Thị Thương Nữ Mường Cao đẳng SP GD mầm non 15/11/2000 

Lương Nội, Bá Thước, Thanh 

Hóa Người DTTS 

29 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ Thái Đại học SP GD mầm non 04/5/1995 

Giao Thiện, Lang Chánh, 

Thanh Hóa Người DTTS 

 


		Khoavm.bathuoc@thanhhhoa.gov.vn
	2021-11-21T10:36:51+0800


		2021-11-21T09:40:45+0700


		2021-11-21T09:41:03+0700


		bathuoc@thanhhoa.gov.vn
	2021-11-21T09:41:24+0700


		2021-11-21T09:41:43+0700




